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KẾ HOẠCH 

Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại xã Tân Bình  

 

* Các căn cứ pháp lý:  

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về việc 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây 

ra”; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra”;Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, 

chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Quyết định 1070/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ y tế về việc ban hành 

kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021; 

Quyết định 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2021 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc 

ban hành hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám chữa bệnh trong công tác 

phòng chống dịch Covid-19; 

Quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 7/8/2020 của Bộ y tế về việc ban hành 

hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống dịch Covid-19;  

Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 8/9/2020 của Bộ y tế về việc ban hành sổ 

tay hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình 

thường mới; 

Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ y tế về việc ban hành sổ 

tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19; 

 Kế hoạch số 92/KH-UBND  ngày  24/7/2021 của UBND huyện về Đáp ứng 

từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đak Đoa; 

 Công văn 1407/UBND-VX ngày 23/7/2021 của UBND huyện Đak Đoa về 

việc rà soát xây dựng bổ sung kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trong tình 

hình hiện nay; 

 Căn cứ Quyết định 06/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình, về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch covid-19 trên 

địa bàn xã Tân Bình; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn xã Tân Bình; 



 Và các văn bản pháp lý có liên quan. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xây dựng kế hoạch đáp ứng 

với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 đáp ứng tình hình hiện nay trên địa bàn xã, cụ 

thể như sau:  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19  

1. Đặc điểm tình hình: 

1.1 Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai: 

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày một phức tạp, đã xuất 

hiện các ca dương tính trên địa bàn Thành phố Pleiku và một số huyện Kbang, 

Chư Sê, KrôngPa, Thị xã Ayun Pa… 

1.2 Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Đak Đoa: 

Đến nay trên địa bàn huyện Đak Đoa chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh 

Covid – 19. Các công dân từ vùng dịch về địa phương được tổ chức cách ly y tế, 

tổng cộng 1.870 công dân. Trong đó, 1.635 trường hợp cách ly tại nhà; 235 trường 

hợp cách ly tập trung; lấy mẫu xét nghiệm cho 990 trường hợp, kết quả đều âm 

tính. 

1.3 Tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Tân Bình: 

Đến nay trên địa bàn xã chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Covid – 19. 

Các công dân từ các địa phương khác đều khai báo y tế và thực hiện cách ly nếu 

về từ vùng dịch, tổng cộng 830 công dân. Trong đó, Cách ly tập trung 10 trường 

hợp, cách ly y tế tại nhà 181 trường hợp; các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm 

cho kết quả đều âm tính. 

 2. Nhận định, dự báo: 

 Một số diễn biến mới làm tăng nguy cơ xâm nhập vào huyện Đak Đoa nói 

chung, xã Tân bình nói riêng và khả năng xâm nhập, bùng phát dịch trong cộng 

đồng như sau: 

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều quốc gia và các nước 

giáp biên giới Việt Nam, số ca mắc tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại, gần 

dây phát hiện một số hoạt động đưa người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài qua 

biên giới và ngược lại nên tiêm ẩn nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh, huyện, 

xã là rất lớn. 

Thế giới ghi nhận nhiều biến chủng mới có khả năng lây lan nhiều hơn, độc 

lực cao hơn, có khả năng kháng Vắc xin và lẫn trốn kháng thể như chủng đột biến 

B.1.429 và chủng Delta. 

Trong nước các ca bệnh tại một số địa phương có sự lây nhiễm trong cộng 

đồng, có trường hợp chưa tìm được nguồn lây (F0). 

Tình trạng người dân trốn khỏi vùng phong tỏa, trốn cách ly y tế và khai báo 

y tế không trung thực… gây khó khăn trong công tác giám sát, truy vết, cách ly và 

nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.  



Tỷ lệ bao phủ Vắc xin còn hạn chế, hiệu lực lâu dài của Vắc xin chưa được 

đánh giá. Tính tới ngày 5/5/2021 trên địa bàn toàn huyện chỉ tiêm được 3.534 

người mũi 1, riêng địa bàn xã Tân Bình 132 người mũi 1. 

Với nhận định trên cho thấy việc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19, triển khai đồng bộ việc xây dựng kế hoạch đáp ứng 

từng cấp độ dịch nhằm sẵn sàng các phương án/kịch bản phòng chống dịch ở địa 

phương phù hợp với thực tế. 

II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH  

1. Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại xã Tân Bình. 

2. Cấp độ 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào xã Tân Bình. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung. 

Tăng cường công tác phòng chống dịch Civid-19 trong tình hình mới phù hợp 

thực tế địa phương. Phát hiện sớm các ca bệnh, chùm ca bệnh, đáp ứng nhanh, xử lý 

kịp thời, hiệu quả các cấp độ dịch, không để lây lan, bùng phát diện rộng. 

Rà soát các công dân đi từ vùng dịch về hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc 

bệnh Covid-19 để tổ chức cách ly hoặc hướng dẫn tự chăm sóc sức khỏe, nhằm hạn 

chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

2. Mục tiêu cụ thể từng giai đoạn. 

2.1.Cấp độ 1: Kiểm soát tốt dịch bệnh, nâng cao tinh thần cảnh giác, đề cao 

kỷ cương, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch đi đôi với phát triển Kinh tế xã hội trong tình hình mới. 

Chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh xâm lấn và lây 

lan trong cộng đồng, sẵn sàng phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy 

ra trên địa bàn, kịp thời khoanh vùng, dập dịch không để dịch có nguy cơ lây lan ra 

cộng đồng. 

2.2. Cấp độ 2: Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt phương châm 

“4 tại chỗ”, tổ chức khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, giám sát chặt chẽ, truy vết 

thần tốc nhằm phát hiện sớm các ca bệnh, ổ dịch, báo cáo để khoanh vùng cách ly, 

xử trí triệt để, không để dịch lây lan sang vùng khác, tổ dân cư khác. Hạn chế thấp 

nhất nguy cơ lây nhiễm cho cán bộ y tế, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. 

Chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại xã Tân Bình. 

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

a) Ban Chỉ đạo xã: 

- Chỉ đạo các đơn vị, ban ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai Kế hoạch số 

01/KH-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban chỉ đạo về việc triển khai phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Tân Bình; 

- Giao Trạm Y tế xã xây dựng Kế hoạch và tham mưu Ban Chỉ đạo xã ban 



hành để đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã. 

- Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch trực 24/24 giờ tại 

trụ sở UBND xã. 

- Duy trì hoạt động các đường dây nóng: 0912.944.079 của Chủ tịch UBND 

xã; 0385.662.567 của Phó Chủ tịch UBND xã; 0965.753.344 của Trưởng Trạm Y 

tế xã để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng, chống dịch. 

- Thành viên Ban chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân khai báo y tế toàn dân và các 

biện pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà tại các tổ dân cư được giao phụ trách. 

- Kiện toàn Tổ đáp ứng nhanh để xử lý các tình huống theo nhiệm vụ được 

phân công và theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Trạm Y tế xã: 

-  Tham gia các lớp tập huấn để cập nhật về giám sát, phòng, chống để kiểm 

soát dịch bệnh do cấp trên tổ chức. 

- Thông tin nhanh, kịp thời về tình hình dịch bệnh theo quy định. 

1.2. Công tác giám sát, dự phòng 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ việc sàng lọc các trường hợp công dân của 

xã đi, về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính Covid-19  

để báo cáo cấp trên thực hiện cách ly và phát hiện các trường hợp nghi ngờ. 

Triển khai việc khai báo y tế đối với những công dân đến địa bàn theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

- Trạm Y tế cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống dịch bệnh cho các 

cơ quan, đơn vị, Nhân dân trên địa bàn; đồng thời phối hợp để triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh đối với những trường hợp nghi ngờ theo đúng quy 

định. 

- Giám sát chặt chẽ tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ 

mắc bệnh Covid-19. 

- Trạm Y tế xã chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của công dân 

cách ly tại nhà hoặc tự chăm sóc sức khỏe tại nhà hàng ngày thông qua điện thoại 

hoặc trực tiếp.  

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm ”4 tại chỗ”, ”5 nguyên tắc” 

trong phòng chống dịch bệnh Civd-19. 

- Tiếp tục lập danh sách tiêm phòng Covid-19 theo kế hoạch của cấp trên. 

- Xây dựng cơ sở an toàn phòng chống dịch Covid-19: 

+ Đối với Trạm y tế: Triển khai việc tự kiểm tra định kỳ 1 tháng/1 lần để 

đánh giá cơ sở an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh đường hô hấp 

cấp theo văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

+ Đối với 3 trường học trên địa bàn xã: Thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo công văn số 

1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của bộ giáo dục và Đào tạo. 



+ Đối với nơi làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các biện pháp 

bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020. 

+ Đối với các hộ kinh doanh, cung cấp dịch vụ ăn uống và dịch vụ khác: 

Hướng dẫn cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định, khuyến cáo về 

phòng chống dịch. 

1.3. Công tác truyền thông 

- Các cơ quan đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cập nhật tình hình dịch bệnh, các 

khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của 

Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức khỏe và Đời sống (https://suckhoedoisong.vn), 

website Cục Y tế dự phòng (vncdc.gov.vn) để dự báo tình hình dịch bệnh sẽ diễn 

biến với địa phương, mở các chuyên mục về công tác phòng chống dịch COVID-

19. 

- Thành viên Ban chỉ đạo, công chức Văn hóa – Xã hội, Mặt trận, các đoàn 

thể xã, thôn, Trưởng thôn tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, công 

tác giám sát, phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, các công 

dân đến địa phương từ các vùng có dịch...; phổ biến các biện pháp phòng, chống 

thường xuyên trên hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi,... để 

người dân chủ động phòng chống, biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, 

nâng cao thể trạng, hạn chế đi lại đến vùng có ổ dịch.  

- Thông tin tình hình dịch bệnh và công tác tổ chức thực hiện các chỉ đạo, 

điều hành của cấp trên; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng các tin bài 

về tình hình dịch bệnh, các biện pháp, hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn. 

- Tuyên truyền những người trên 60 tuổi, những người có bệnh nền ở nhà, 

hạn chế ra đường.  

Yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp 

phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các 

biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt 

động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách 

nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức 

khỏe, an toàn cho người lao động. 

- Tuyên truyền để người dân biết việc Nhà nước đảm bảo cung ứng nguồn 

hàng hóa phục vụ người tiêu dùng cả nước; Nhân dân không đổ xô tích trữ lương 

thực, thực phẩm, gây ra hiện tượng đầu cơ, tích trữ, găm hàng, tăng giá, mất ổn định 

an ninh trật tự. 

- Huy động toàn thể hệ thống chính trị, các Ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên CS Hồ Chí 

Minh... quyết liệt tham gia phòng chống dịch bệnh.  

1.4. Công tác hậu cần 
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- Giao Trạm Y tế xã rà soát, tổng hợp nhu cầu vật tư, trang thiết bị cần thiết 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trạm Y tế xã và hoạt động Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với Tài chính – Kế toán xã xây dựng 

dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để đề xuất cho Ban chỉ đạo xã. 

Trạm y tế rà soát, tổng hợp và lập danh sách công dân trên địa bàn xã đã qua 

đào tạo về ngành Y, Dược để kịp thời trưng tập khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. 

- Công chức Tài chính – Kế toán phối hợp với Trạm Y tế xã, các ngành có 

liên quan tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

1.5. Nhân lực thực hiện: 

- Công tác phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng: 192 người, trong đó: 

+ Y tế xã: 8 người  

+ Công an: 7 người  

+ Quân sự xã: 50 người. 

+ Thành viên Ban Chỉ đạo: 18 người.  

+ Mặt trận, đoàn thể xã, thôn, lực lượng nòng cốt: 86 người  

+ Tổ covid cộng đồng: 33 người. 

2. Cấp độ 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào xã Tân Bình 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Tổ chức họp khẩn cấp Ban chỉ đạo xã để chỉ đạo các nội dung về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Đánh giá hiệu quả và cách thức hoạt động của kế 

hoạch và phương án đáp ứng cấp độ 2; báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh hằng 

ngày với Đảng ủy, BCĐ huyện, UBND huyện để kịp thời chỉ đạo các biện pháp 

phòng chống dịch. 

- Tổ chức cách ly thôn/khu dân cư khi xác định có bệnh nhân dương tính và 

lây truyền tại chỗ; thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly theo hướng dẫn. (Có 

phương án chốt chặn và sơ đồ vị trí cụ thể kèm theo).  

- Lập danh sách các trường hợp F1;F2;F3 để xử trí theo quy định, triển khai 

các hoạt động truy vết, xét nghiệm. 

- Chỉ đạo thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường các hoạt động phòng chống 

dịch COVID-19, nhất là khu vực có trường hợp bệnh xâm nhập. 

- Kích hoạt tổ Covid cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng 

để phát hiến sớm nhất các nguồn lây, yêu cầu mọi người dân phải khai báo y tế và 

thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ. 

- Đề xuất áp dụng chỉ thị 16 trên địa bàn toàn xã. 

- Giảm số người làm việc tại cơ quan; tăng cường làm việc trực tuyến.  

- Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với người dân trên địa bàn. 

- Điều chỉnh lịch học theo văn bản chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo các Trường 

có phương án dạy học đảm bảo công tác phòng chống dịch. 



- Chuẩn bị phương án tiếp nhận về vật chất và nhân lực hỗ trợ địa phương; 

Rà soát phương án, chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt để đáp ứng khi có tình huống phát 

sinh. 

- BCĐ xã đánh giá nguy cơ và áp dụng các biện pháp cách ly y tế; Ban chỉ 

đạo báo cáo khẩn cấp xin chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện.  

- Áp dụng hoạt động giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày trên phạm vi toàn 

địa bàn.  

+ Dừng hoạt động sản xuất kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất kinh 

doanh thiết yếu: 

Các cơ sở kinh doanh thiết yếu được hoạt động bao gồm: nhà máy, cơ sở 

sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết 

yếu (lương thực, thực phẩm; dược phẩm; xăng dầu; điện; nước; nhiên liệu); cơ sở 

giáo dục, bưu chính viên thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, khám chữa 

bệnh, tang lễ. 

Người dân được phép lao động sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông sản 

theo nhóm từng hộ gia đình tại vườn, vùng sản xuất của địa phương. 

Các hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định. Dừng hoạt động sản xuất, thu hoạch khi không 

đảm bảo an toàn. 

+ Không tập trung quá 2 người trở lên ngoài công sở, trường học, giữ 

khoảng cách tối thiểu 2 mét. 

+ Các phương tiện chuyên chở nông sản được hoạt động nhưng phải đảm 

bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Các phương tiện được phép đi qua địa bàn 

nhưng không được dừng đón trả khách trên địa bàn. 

- Thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá hiệu quả 

các biện pháp đáp ứng để chiều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, sẵn 

sàng để đáp ứng khi có tình huống mới phát sinh và cho cấp độ tiếp theo. 

- Kiểm soát nghiêm ngặt các ổ dịch đồng thời mở rộng, giám sát kiểm soát 

vùng đệm. Áp dụng phong tỏa rộng hơn toàn bộ ổ dịch. 

b. Công tác giám sát, dự phòng:  

- Dồn toàn lực xử lý triệt để ổ dịch, khẩn trương truy vết, áp dụng các biện 

pháp phù hợp đối với tất cả trường hợp có nguy cơ. Thần tốc truy vết F1, phát huy 

vai trò chủ đạo của công an, y tế và tổ covid cộng đồng.  

- Xác định các mốc dịch tễ, căn cứ vào mốc dịch tễ cử các đội phản ứng 

nhanh truy vết đồng loạt tới các địa điểm để truy vết F1. 

- Tăng cường giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ 

quan, đơn vị, ổ dịch, tại nhà F0, F1, và cộng đồng. 

- Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, nhắc nhở, giám sát, đôn đốc, tuyên 

truyền công tác phòng chống dịch trong vùng cách ly. 



- Trực phòng chống dịch 24/24 giờ tại Trạm y tế và UBND xã. Huy động tối 

đa lực lượng trên địa bàn tham gia chống dịch, đặc biệt là lực lượng công dân 

được đào tạo về chuyên ngành Y, Dược. 

c. Công tác truyền thông: Duy trì công tác truyền thông như ở cấp độ 1 và 

thực hiện thêm các nội dung sau: 

-  Ban chỉ đạo xã cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời, chính xác 

về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống; phối hợp với cơ quan có liên 

quan để quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông 

tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang 

trong cộng đồng. 

- Công chức Văn hóa – Xã hội phối hợp với Trạm Y tế xã thường xuyên cập 

nhật tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống truyền thanh, các 

phương tiện thông tin đại chúng để người dân nhận biết tự phòng bệnh cho bản 

thân, gia đình và cộng đồng. 

- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh, 

hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân. 

Nêu gương cá nhân, gia đình tiêu biểu nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch. 

- Cung cấp thông tin truy vết để người dân chủ động phối hợp với chính 

quyền trong công tác khai báo y tế. 

- Tổ chức tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn người dân tại ổ dịch về các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà 

trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo thân nhiệt cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh 

thì thông báo cho Trạm y tế hoặc chính quyền địa phương để được tư vấn kịp thời.  

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn 

và xử lý kịp thời các thông 

d. Công tác hậu cần: 

- Ban chỉ đạo đảm bảo hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch 

bao gồm cả lực lượng trực tiếp và gián tiếp. Nội dung đảm bảo bao gồm: phương 

tiện phòng hộ cá nhân, dung dịch sát khuẩn, bữa ăn... Cung cấp đầy đủ, kịp thời 

đảm bảo hậu cần tốt nhất công tác phòng chống dịch. 

e. Nhân lực thực hiện: 

- Công tác phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng: 266 người, trong đó: 

+ Y tế xã: 8 người  

+ Công an: 7 người  

+ Quân sự xã: 100 người. 

+ Thành viên Ban Chỉ đạo: 18 người.  

+ Mặt trận, đoàn thể xã, thôn, lực lượng nòng cốt: 100 người. 

+ Tổ covid cộng đồng: 33 người. 



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo xã: 

- Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong việc thực 

hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tổ chức phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị xã hội và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn nhằm huy động mọi nguồn 

lực tham gia và thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các cơ quan, ban, ngành thực hiện 

kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Các thành viên Ban chỉ đạo: 

2.1. Công chức Văn hóa – Xã hội:  

- Tham mưu Ban chỉ đạo xã xây dựng các văn bản chỉ đạo về công tác 

phòng, chống dịch bệnh theo từng cấp độ. 

- Phối hợp với Trạm Y tế tham mưu UBND xã chỉ đạo thực hiện nghiêm 

việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm cách ly triệt để, theo dõi 

các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm; tổ chức giám sát chặt di 

biến động đối với các trường hợp đi từ vùng dịch; tổ chức phòng, chống nhiễm 

khuẩn tại Trạm Y tế không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế lây 

nhiễm dịch bệnh này theo từng cấp độ. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức. 

- Thông báo tạm dừng các lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 

có tập trung đông người; yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Phối 

hợp với các ban ngành vận động người dân chấp hành việc không tụ tập đông 

người. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trên địa bàn, 

không tổ chức các đoàn khách du lịch từ vùng có dịch đến địa bàn xã theo quy 

định. 

- Phối hợp với ngành Y tế để thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp; tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch để người 

dân tích cực, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng theo 

từng cấp độ. 

- Phối hợp với Công an xã xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung 

tin không đúng về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng. 

- Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc để phục vụ công tác phòng, chống 

dịch. 

- Thu thập thông tin và các kiến thức phòng, chống dịch bệnh để tăng cường 

tuyên truyền, thông tin cho người dân nhận thức đầy đủ về bệnh viêm đường hô 

hấp cấp, tình hình dịch, bệnh để chủ động, tích cực phòng, chống bệnh cho bản 

thân, gia đình và cộng đồng. Đưa tin, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác 



phòng, chống dịch bệnh; lên án, phản bác các thông tin xấu, độc, tung tin thất thiệt 

về tình hình dịch bệnh. 

2.2. Trạm Y tế xã: 

- Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, làm đầu mối hướng dẫn cho các cơ 

quan, đơn vị về công tác chuyên môn, trực tiếp theo dõi, hướng dẫn việc triển khai 

công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; tổng hợp tình hình dịch 

và kết quả các hoạt động, báo cáo hàng ngày và đột xuất về UBND xã và Trung 

tâm Y tế theo từng cấp độ và đúng quy định. 

- Căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương, của Bộ Y tế, của tỉnh, huyện 

để tiếp tục triển khai ngay kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về phòng chống dịch của tuyến trên; tổ 

chức tập huấn công tác phòng chống Covid-19 cho Ban chỉ đạo xã, tổ covid cộng 

đồng, cán bộ nhân viên ngành y tế và đội ngũ giáo viên tại các trường… 

- Thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm 

cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm; 

phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức giám sát chặt các hành khách nhập 

cảnh đối với các trường hợp đi từ vùng dịch; tổ chức phòng, chống nhiễm khuẩn 

tại các cơ sở y tế, không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế lây 

nhiễm dịch bệnh này. 

- Duy trì hoạt động của đội phản ứng nhanh của xã. Thiết lập đường dây 

nóng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiếp 

nhận ứng cứu: 0912.944.079 của Chủ tịch UBND xã; 0385.662.567 của Phó Chủ 

tịch UBND xã; 0986.489.067 của Trưởng Trạm Y tế xã để tiếp nhận. 

 - Bảo đảm cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị Y tế phục vụ phòng, chống 

dịch; sẵn sàng phương án triển khai hệ thống thu dung, điều trị bệnh nhân để chủ 

động ứng phó, tổ chức tiếp nhận bệnh nhân theo từng cấp độ. Báo cáo đề xuất tổ 

chức phun hóa chất xử lý ổ dịch theo quy định, phun hóa chất phòng dịch ở trạm y 

tế, cơ quan, trường học, nơi tập tập trung đông người; thực hiện nghiêm việc khử 

trùng, tẩy độc tại các khu vực có nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm cao. 

- Phối hợp với công chức Tài chính – Kế toán đề xuất UBND xã đảm bảo 

kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn theo từng cấp độ.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch và các quy 

định của pháp luật về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.  

- Chủ trì, phối hợp với công chức Văn hóa – Xã hội và các ngành liên quan 

tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp 

thời cung cấp, công khai minh bạch thông tin về dịch bệnh và công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Thông tin kịp thời diễn biến tình hình 

dịch, đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp ở từng cấp độ 

để người dân có kiến thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. 

2.3. Các trường học trên địa bàn xã: 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và phòng, chống dịch bệnh viêm đường 



hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra cho giáo viên và học sinh; thông 

báo kịp thời cho cơ quan y tế các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra xảy ra trong trường học; khi phát 

hiện học sinh có dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì phối hợp với gia đình không cho trẻ 

đến trường; theo dõi tại nhà và đưa đến cơ sở y tế khám, xét nghiệm để có biện 

pháp điều trị. 

- Các trường học tạm dừng các hoạt động tham quan, ngoại khóa, cắm trại, 

tổ chức vui chơi đông người ngoài trời. Khi có thông báo của ngành Y tế cần chỉ 

đạo các trường học triển khai thực hiện theo các tình huống dịch cho học sinh tại 

vùng có dịch tạm thời nghỉ học đến khi dịch bệnh trên địa bàn ổn định. 

- Phối hợp với ngành Y tế để cập nhật thông tin và các kiến thức phòng, 

chống dịch bệnh, kịp thời phổ biến về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, 

chống cho giáo viên và học sinh trên địa bàn; hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh 

trường học, bàn ghế, rửa tay bằng xà phòng, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi 

đến trường; tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu của ngành Y 

tế theo từng cấp độ. 

- Phối hợp với ngành Y tế để phun thuốc phòng dịch trong khuôn viên nhà 

trường. 

2.4. Công chức Địa chính – Nông nghiệp: 

- Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trong 

triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 

xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, mua bán động vật hoang dã. 

- Kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ và lưu thông gia cầm, gia súc trên địa 

bàn. 

- Phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn công tác xử lý vệ sinh môi trường 

trong vùng có dịch. 

- Hướng dẫn và giám sát việc xử lý môi trường các khu vực nguy cơ lây 

nhiễm. 

2.5. Công chức Địa chính – Xây dựng: 

-  Đề xuất tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, 

găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch 

bệnh; xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để buôn bán 

hàng hóa, vật tư, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ; phối hợp kiểm soát, xử 

lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã. 

2.6. Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động – 

Thương binh và Xã hội: 

- Khuyến cáo người lao động không đến các khu vực đang có dịch. 

- Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế để cung cấp thông tin và khuyến cáo các 

công dân trên địa bàn không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần 

thiết. 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động, 



làm việc, xuất phát, trở về từ các khu vực đang có dịch. 

 - Rà soát, thống kê danh sách các hộ đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

bệnh, chú ý các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có 

mức sống trung bình đề xuất UBND xã có hướng hỗ trợ kịp thời. 

2.7. Công chức Tài chính – Kế toán:  

- Phối hợp với Trạm Y tế xã tham mưu UBND xã bố trí kinh phí đảm bảo 

hậu cần, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và các nhu cầu khác trong triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn sử dụng kinh phí phục vụ phòng, 

chống dịch theo quy định. 

2.8. Công an xã: 

- Xây dựng kế hoạch của ngành trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh 

và hỗ trợ khi có yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch, xử lý ổ dịch, vận 

chuyển bệnh nhân ở những nơi thiếu nhân lực. 

- Bảo đảm an ninh, trật tự cho các khu vực cách ly tại cộng đồng, gia đình. 

Tham gia thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp không chấp 

hành cách ly khi có yêu cầu. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh, 

gây hoang mang trong cộng đồng theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ các công dân đi, đến từ vùng dịch về địa 

phương. 

2.9. Ban Chỉ huy Quân sự xã: 

- Xây dựng Kế hoạch của ngành trong việc tham gia phòng, chống dịch 

bệnh và hỗ trợ khi có yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch, xử lý ổ dịch, vận 

chuyển bệnh nhân ở những nơi thiếu nhân lực. 

- Tham gia hỗ trợ các khu cách ly tập trung theo từng cấp độ khi có yêu cầu. 

2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể xã: 

- Xây dựng Kế hoạch của ngành trong việc tham gia phòng, chống dịch 

bệnh (lưu ý lập danh sách lực lượng nòng cốt đễ sẵn sàng huy động),  Phối hợp 

chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của xã, Trạm Y tế đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và 

nhân viên hưởng ứng tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

theo hướng dẫn và khuyến cáo của ngành Y tế theo từng cấp độ. 

- Phát động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao 

sức khỏe nhân dân”, vận động các hội viên tình nguyện tham gia công tác phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

- Nắm chắc diễn biến tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân để 

kịp thời có định hướng đúng và phản bác các thông tin xấu, độc hoặc thiếu căn cứ 

về tình hình dịch bệnh để nhân dân biết, không hoang mang, lo lắng. 

2.11. Trưởng thôn các thôn: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về tình hình 



dịch bệnh và các biện pháp phòng, tránh để người dân nhận thức đầy đủ về nguy 

cơ dịch bệnh, không hoang mang và chủ động có sự phòng ngừa thích hợp. 

VI. KINH PHÍ DỰ KIẾN ĐỂ THỰC HIỆN: 

- Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp 

khác theo quy định. 

Tổng kinh phí dự kiến sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 cấp độ 1 trên địa bàn xã: 43.650.000 đồng (chưa tính chi phí hỗ 

trợ xăng xe), trong đó: 

- Nhiệt kế hồng ngoại: 4 cái x 2.200.000 đồng/cái = 8.800.000 đồng. 

- Găng tay y tế: 20 hộp x 100.000 đồng/hộp = 2.000.000 đồng. 

- Khẩu trang y tế: 200 hộp x 50.000 đồng/hộp = 10.000.000 đồng. 

- Tấm chắn giọt bắn: 200 cái x 25.000 đồng/ tấm = 5.000.000 đồng. 

- Trang phục bảo hộ cá nhân: 30 bộ x 245.000 = 7.350.000 đồng 

- Dung dịch sát khuẩn tay khô: 50 chai x 150.000 đồng/chai = 7.500.000 

đồng. 

- Dung dịch xà phòng: 40 chai x 75.000 đồng/chai = 3.000.000 đồng. 

- Xăng xe: 140 người x 30.000 đồng/người/ngày (số ngày tùy điều kiện thực 

tế) 

Tổng kinh phí dự kiến sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 cấp độ 2 trên địa bàn xã:  157.150.000 đồng, (chưa tính kinh phí 

hỗ trợ tiền ăn; trực dân quân; hỗ trợ CBCC làm thêm ngoài giờ phòng chống 

Covid, chi phí xăng xe) trong đó: 

1.1 Trang thiết bị vật tư y tế: 

- Nhiệt kế hồng ngoại:  4 cái x 2.200.000 đồng/cái = 8.800.000 đồng. 

- Găng tay y tế: 50 hộp x 100.000 đồng/hộp = 5.000.000 đồng. 

- Khẩu trang y tế: 400 hộp x 50.000 đồng/hộp = 20.000.000 đồng. 

- Tấm chắn giọt bắn: 400 cái x 25.000 đồng/ tấm = 10.000.000 đồng. 

- Dung dịch sát khuẩn tay khô: 150 chai x 150.000 đồng/chai = 22.500.000 

đồng. 

- Dung dịch xà phòng: 80 chai x 75.000 đồng/chai = 6.000.000 đồng. 

- Trang phục bảo hộ cá nhân: 300 bộ x 245.000 đồng= 73.500.000 đồng. 

1.2. Hỗ trợ xăng xe: 

- Xăng xe: 140 người x 30.000 đồng/người/ngày (số ngày tùy điều kiện thực 

tế) 

- Kinh phí hỗ trợ các bữa ăn: 80.000 đồng/ 1 người/1 ngày (số ngày tùy điều 

kiện thực tế) 

- Loa cầm tay: 03 cái x 450.000 = 1.350.000 đồng 



- Kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức làm thêm ngoài giờ công tác phòng 

chống dịch: (tùy điều kiện thực tế) 

- Kinh phí trực lực lượng BCHQS: 181.000 đồng/ người/ ngày (số ngày tùy 

điều kiện thực tế). 

- Kinh phí phát sinh khác: 10.000.000 đồng. 

Trên đây là Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 của Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã. Kế hoạch này sẽ được cập nhật và 

điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với tình hình diễn biến dịch cũng 

như quá trình triển khai công tác phòng chống dịch tại địa phương./. 

 
Nơi nhận:                                              

- UBND huyện (b/c);   

- Trung tâm Y tế (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Thành viên Ban chỉ đạo; 

- Lưu: BCĐ. 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Trương Minh Thắng 
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